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Câu 1. Nước chiếm khoảng 60% tổng số rôbôt của thế giới là 

A. LB Nga 

B. Nhật Bản 

C. Hoa Kì 

D. Ô-xtrây-li-a 

Câu 2. Nước đứng đầu thế giới về sản xuất vi mạch và chất bán dẫn là 

A. LB Nga 

B. Hoa Kì 

C. Nhật Bản 

D. Trung Quốc 

Câu 3. Nước nào sau đây có diện tích là 378 nghìn km2? 

A. Hoa Kì 

B. Trung Quốc 

C. Nhật Bản 

D. LB Nga 

Câu 4. Nước nào sau đây có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên ở mức 0,1% vào năm 2005 

A. Trung Quốc 

B. Hoa Kì 

C. Nhật Bản 

D. LB Nga 

Câu 5. Nước nào sau đây sản xuất khoảng 25% sản lượng ô tô của thế giới 

A. LB Nga 

B. Hoa Kì 

C. Trung Quốc 

D. Nhật Bản 

Câu 6. Phân lớn dân cư Nhật Bản tập trung ở 

A. các thành phố ven biển 

B. các vùng nông thôn 

C.vùng đất trung tâm các đảo lớn 

D. đảo Hô-cai-đô, trung tâm đảo Hôn-su 

Câu 7. Phần lớn giá trị xuất khẩu của Nhật Bản luôn lớn hơn giá trị nhập khẩu là do 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/nuoc-chiem-khoang-60-tong-so-robot-cua-the-gioi-la-b-nhat-ban-trac-nghiem-mon-77696
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nuoc-dung-dau-the-gioi-ve-san-xuat-vi-mach-va-chat-ban-dan-la-c-nhat-ban-trac-77697
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nuoc-nao-sau-day-co-dien-tich-la-378-nghin-km2-c-nhat-ban-trac-nghiem-mon-dia-77698
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nuoc-nao-sau-day-co-ti-suat-gia-tang-dan-so-tu-nhien-o-muc-01-vao-nam-2005-c-77699
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nuoc-nao-sau-day-san-xuat-khoang-25-san-luong-o-to-cua-the-gioi-d-nhat-ban-77700
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phan-lon-dan-cu-nhat-ban-tap-trung-o-a-cac-thanh-pho-ven-bien-trac-nghiem-mon-77701
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phan-lon-gia-tri-xuat-khau-cua-nhat-ban-luon-lon-hon-gia-tri-nhap-khau-la-do-a-77702
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A. Nhật Bản chủ yếu nhập nguyên liệu giá rẻ, xuất khẩu sản phẩm đã qua chế biến có giá 

thành cao. 

B. Nhật Bản không phải nhập khẩu các mặt hàng phục vụ cho sản xuất và đời sống. 

C. Số lượng các mặt hàng xuất khẩu vượt trội so với số lượng các mặt hàng nhập khẩu. 

D. Sản phẩm xuất khẩu của Nhật Bản có giá trị rất cao, thị trường xuất khẩu ổn định. 

Câu 8. Phía bắc Nhật Bản có khí hậu 

A. cận nhiệt 

B. ôn đới 

C. cận cực 

D. cực đới 

Câu 9. Phía nam Nhật Bản có khí hậu 

A. ôn đới 

B. cận nhiệt 

C. nhiệt đới 

D. cận xích đạo 

Câu 10. Quần đảo Nhật Bản nằm ở Đông Á, trải ra theo một vòng cung dài khoảng 

3800 km trên 

A. Đại Tây Dương 

B. Thái Bình Dương 

C.Ấn Độ Dương 

D. Bắc Băng Dương 

Câu 11. Quần đảo Nhật Bản nằm ở khu vực 

A. Bắc Á 

B. Đông Á 

C. Đông Nam Á 

D. Tây Nam Á 

Câu 12. Quần đảo Nhật Bản trải ra theo một vòng cung dài khoảng bao nhiêu km trên 

Thái Bình Dương 

A. 3800 km 

B. 4900 km 

C. 5200 km 

D. 6400 km 

Câu 13. Sản phẩm công nghiệp của Nhật Bản chiếm khoảng 41% sản lượng xuất khẩu 

của thế giới là 

A. ô tô 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/phia-bac-nhat-ban-co-khi-hau-b-on-doi-trac-nghiem-mon-dia-ly-lop-11-77703
https://doctailieu.com/trac-nghiem/phia-nam-nhat-ban-co-khi-hau-b-can-nhiet-trac-nghiem-mon-dia-ly-lop-11-77704
https://doctailieu.com/trac-nghiem/quan-dao-nhat-ban-nam-o-dong-a-trai-ra-theo-mot-vong-cung-dai-khoang-3800-km-77705
https://doctailieu.com/trac-nghiem/quan-dao-nhat-ban-nam-o-dong-a-trai-ra-theo-mot-vong-cung-dai-khoang-3800-km-77705
https://doctailieu.com/trac-nghiem/quan-dao-nhat-ban-nam-o-khu-vuc-b-dong-a-trac-nghiem-mon-dia-ly-lop-11-77706
https://doctailieu.com/trac-nghiem/quan-dao-nhat-ban-trai-ra-theo-mot-vong-cung-dai-khoang-bao-nhieu-km-tren-thai-77707
https://doctailieu.com/trac-nghiem/quan-dao-nhat-ban-trai-ra-theo-mot-vong-cung-dai-khoang-bao-nhieu-km-tren-thai-77707
https://doctailieu.com/trac-nghiem/san-pham-cong-nghiep-cua-nhat-ban-chiem-khoang-41-san-luong-xuat-khau-cua-the-77708
https://doctailieu.com/trac-nghiem/san-pham-cong-nghiep-cua-nhat-ban-chiem-khoang-41-san-luong-xuat-khau-cua-the-77708
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B. xe gắn máy 

C. sản phẩm tin học 

D. tàu biến 

Câu 14. Sản phẩm công nghiệp nào của Nhật Bản xuất khẩu 50% sản lượng sản xuất 

ra 

A. Xe gắn máy 

B. Tàu biển 

C. Ô tô 

D. Rôbôt 

Câu 15. Sản phẩm công nghiệp nào sau đây của Nhật Bản chiếm khoảng 22% sản 

phẩm của thế giới 

A. Sản phẩm tin học 

B. Xe gắn máy 

C. Tàu biển 

D. Rôbôt 

Câu 16. Sản phẩm công nghiệp nào sau đây của Nhật Bản chiếm khoảng 25% sản 

lượng của thế giới 

A. Xe gắn máy 

B. Rôbôt 

C. Tàu biển 

D. Ô tô 

Câu 17. Sản phẩm công nghiệp nào sau đây của Nhật Bản chiếm khoảng 60% sản 

lượng của thế giới 

A. Ô tô, tàu biển 

B. Sản phẩm tin học, ô tô 

C. Xe gắn máy, rôbôt 

D. Tàu biển, xe gắn máy 

Câu 18. Sản phẩm công nghiệp nào sau đây của Nhật Bản chiếm khoảng 60% tổng sản 

lượng của thế giới 

A. Tàu biển 

B. Ô tô 

C. Sản phẩm tin học 

D. Rôbôt 

Câu 19. Sản phẩm công nghiệp nào sau đây của Nhật Bản đứng hàng thứ hai thế giới 

A. Vi mạch và chất bán dẫn 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/san-pham-cong-nghiep-nao-cua-nhat-ban-xuat-khau-50-san-luong-san-xuat-ra-a-xe-77709
https://doctailieu.com/trac-nghiem/san-pham-cong-nghiep-nao-cua-nhat-ban-xuat-khau-50-san-luong-san-xuat-ra-a-xe-77709
https://doctailieu.com/trac-nghiem/san-pham-cong-nghiep-nao-sau-day-cua-nhat-ban-chiem-khoang-22-san-pham-cua-the-77710
https://doctailieu.com/trac-nghiem/san-pham-cong-nghiep-nao-sau-day-cua-nhat-ban-chiem-khoang-22-san-pham-cua-the-77710
https://doctailieu.com/trac-nghiem/san-pham-cong-nghiep-nao-sau-day-cua-nhat-ban-chiem-khoang-25-san-luong-cua-the-77711
https://doctailieu.com/trac-nghiem/san-pham-cong-nghiep-nao-sau-day-cua-nhat-ban-chiem-khoang-25-san-luong-cua-the-77711
https://doctailieu.com/trac-nghiem/san-pham-cong-nghiep-nao-sau-day-cua-nhat-ban-chiem-khoang-60-san-luong-cua-the-77712
https://doctailieu.com/trac-nghiem/san-pham-cong-nghiep-nao-sau-day-cua-nhat-ban-chiem-khoang-60-san-luong-cua-the-77712
https://doctailieu.com/trac-nghiem/san-pham-cong-nghiep-nao-sau-day-cua-nhat-ban-chiem-khoang-60-tong-san-luong-77713
https://doctailieu.com/trac-nghiem/san-pham-cong-nghiep-nao-sau-day-cua-nhat-ban-chiem-khoang-60-tong-san-luong-77713
https://doctailieu.com/trac-nghiem/san-pham-cong-nghiep-nao-sau-day-cua-nhat-ban-dung-hang-thu-hai-the-gioi-c-vat-77714
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B. Sản phẩm tin học 

C. Vật liệu truyền thông 

D. Sợi, vải các loại 

Câu 20. Sản phẩm công nghiệp nào sau đây của Nhật Bản xuất khẩu khoảng 45% sản 

lượng sản xuất ra 

A. Tàu biển 

B. Ô tô 

C. Sản phẩm tin học 

D. Xe gắn máy 

Câu 21. Sản phẩm nào không phải là sản phẩm thuộc ngành công nghiệp chế tạo của 

Nhật Bản? 

A. Tàu biển. 

B. Ô tô. 

C. Rôbôt. 

D. Xe gắn máy. 

Câu 22. Sản phẩm nào sau đây không phải là sản phẩm nhập khẩu của Nhật Bản? 

A. Nguyên liệu công nghiệp. 

B. Sản phẩm nông nghiệp. 

C. Năng lượng: than, dầu mỏ, khí tự nhiên. 

D. Sản phẩm công nghiệp chế biến. 

Câu 23. Sản phẩm nhập khẩu chủ yếu của Nhật Bản là 

A. Lúa mì, dầu mỏ, quặng 

B. Sản phẩm nông nghiệp, năng lượng, nguyên liệu công nghiệp 

C. Lúa mì, lúa gạo, hải sản 

D. Sản phẩm nông nghiệp, vật tư nông nghiệp, sản phẩm công nghiệp 

Câu 24. Sản phẩm nổi bật của công nghiệp chế tạo ở Nhật Bản không phải là 

A. ô tô 

B. tàu biển 

C. sản phẩm tin học 

D. xe gắn máy 

Câu 25. Sản phẩm nổi bật nào sau đây của Nhật Bản chiếm khoảng 20% giá trị thu 

nhập công nghiệp 

A. Tàu biển 

B. Sợi, vải các loại 

C. Sản phẩm tin học 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/san-pham-cong-nghiep-nao-sau-day-cua-nhat-ban-xuat-khau-khoang-45-san-luong-san-77715
https://doctailieu.com/trac-nghiem/san-pham-cong-nghiep-nao-sau-day-cua-nhat-ban-xuat-khau-khoang-45-san-luong-san-77715
https://doctailieu.com/trac-nghiem/san-pham-nao-khong-phai-la-san-pham-thuoc-nganh-cong-nghiep-che-tao-cua-nhat-77716
https://doctailieu.com/trac-nghiem/san-pham-nao-khong-phai-la-san-pham-thuoc-nganh-cong-nghiep-che-tao-cua-nhat-77716
https://doctailieu.com/trac-nghiem/san-pham-nao-sau-day-khong-phai-la-san-pham-nhap-khau-cua-nhat-ban-d-san-pham-77717
https://doctailieu.com/trac-nghiem/san-pham-nhap-khau-chu-yeu-cua-nhat-ban-la-b-san-pham-nong-nghiep-nang-luong-77718
https://doctailieu.com/trac-nghiem/san-pham-noi-bat-cua-cong-nghiep-che-tao-o-nhat-ban-khong-phai-la-c-san-pham-77719
https://doctailieu.com/trac-nghiem/san-pham-noi-bat-nao-sau-day-cua-nhat-ban-chiem-khoang-20-gia-tri-thu-nhap-cong-77720
https://doctailieu.com/trac-nghiem/san-pham-noi-bat-nao-sau-day-cua-nhat-ban-chiem-khoang-20-gia-tri-thu-nhap-cong-77720
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D. Công trình giao thông, công nghiệp 

Câu 26. Sản phẩm tàu biển của Nhật Bản chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm sản 

lượng xuất khẩu của thế giới 

A. 30% 

B. 41% 

C. 52% 

D. 63% 

Câu 27. Sản phẩm vật liệu truyền thông của Nhật Bản đứng hàng thứ mấy trên thế 

giới 

A. Thứ nhất 

B. Thứ hai 

C. Thứ ba 

D. Thứ tư 

Câu 28. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của Nhật Bản là 

A. Sản phẩm nông nghiệp 

B. Năng lượng và nguyên liệu 

C. Sản phẩm thô chưa qua chế biến 

D. Sản phẩm cong nghiệp chế biến 

Câu 29. Sản xuất nông nghiệp ở Nhật Bản hoàn toàn phát triển theo hướng thâm canh 

vì 

A. Đất nông nghiệp quá ít, không có khả năng mở rộng. 

B. Sản xuất thâm canh có chi phí cao. 

C. Sản xuất thâm canh mang lại nhiều lợi nhuận mà chi phí lại thấp. 

D. Nhật Bản thiếu lao động, sản xuất thâm canh sẽ sử dụng ít lao động hơn quảng canh. 

Câu 30. Số đảo nhỏ ở đất nước Nhật Bản là 

A. hàng chục 

B. hàng trăm 

C. hàng nghìn 

D. hàng chục nghìn 

Câu 31. So với năm 1990, giá trị tổng sản phẩm trong nước của Nhật Bản năm 2010 

tăng gấp gần 

A. 1,6 lần 

B. 1,7 lần 

C. 1,8 lần 

D. 1,9 lần 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/san-pham-tau-bien-cua-nhat-ban-chiem-khoang-bao-nhieu-phan-tram-san-luong-xuat-77721
https://doctailieu.com/trac-nghiem/san-pham-tau-bien-cua-nhat-ban-chiem-khoang-bao-nhieu-phan-tram-san-luong-xuat-77721
https://doctailieu.com/trac-nghiem/san-pham-vat-lieu-truyen-thong-cua-nhat-ban-dung-hang-thu-may-tren-the-gioi-b-77722
https://doctailieu.com/trac-nghiem/san-pham-vat-lieu-truyen-thong-cua-nhat-ban-dung-hang-thu-may-tren-the-gioi-b-77722
https://doctailieu.com/trac-nghiem/san-pham-xuat-khau-chu-yeu-cua-nhat-ban-la-d-san-pham-cong-nghiep-che-bien-trac-77723
https://doctailieu.com/trac-nghiem/san-xuat-nong-nghiep-o-nhat-ban-hoan-toan-phat-trien-theo-huong-tham-canh-vi-a-77724
https://doctailieu.com/trac-nghiem/san-xuat-nong-nghiep-o-nhat-ban-hoan-toan-phat-trien-theo-huong-tham-canh-vi-a-77724
https://doctailieu.com/trac-nghiem/so-dao-nho-o-dat-nuoc-nhat-ban-la-c-hang-nghin-trac-nghiem-mon-dia-ly-lop-11-77725
https://doctailieu.com/trac-nghiem/so-voi-nam-1990-gia-tri-tong-san-pham-trong-nuoc-cua-nhat-ban-nam-2010-tang-gap-77726
https://doctailieu.com/trac-nghiem/so-voi-nam-1990-gia-tri-tong-san-pham-trong-nuoc-cua-nhat-ban-nam-2010-tang-gap-77726
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Câu 32. Sông ngòi Nhật Bản có giá trị lớn về 

A. giao thông 

B. nuôi trông thủy sản 

C. thuỷ điện 

D. du lịch 

Câu 33. Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn 1952-

1973 chứng tỏ vai trò hết sức quan trọng của nhân tố nào sau đây? 

A. Con người Nhật Bản thông minh, có ý chí kiên cường, tinh thần dân tộc cao. 

B. Chính sách phát triển kinh tế đúng đắn của Nhật Bản. 

C. Sự giàu có của tài nguyên thiên nhiên. 

D. Chính sách thu hút đầu tư nước ngoài. 

Câu 34. Tác động nào không đúng với xu hướng già hóa dân số tới sự phát triển kinh 

tế - xã hội Nhật Bản? 

A. Tạo sức ép lớn lên quỹ phúc lợi xã hội. 

B. Nguồn lao động bổ sung dồi dào. 

C. Tuổi thọ trung bình của dân số tăng. 

D. Nguồn tích lũy cho tái đầu tư sản xuất giảm. 

Câu 35. Tại sao nông nghiệp chỉ giữ vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản? 

A. Nhật Bản ưu tiên phát triển thương mại, tài chính. 

B. Nhật Bản tập trung ưu tiên phát triển công nghiệp. 

C. Diện tích đất nông nghiệp quá ít. 

D. Nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp có lợi thế hơn sản xuất. 

Câu 36. Tại sao phần phía nam đảo Hôn-su, ven Thái Bình Dương của Nhật Bản lại có 

mức độ tập trung công nghiệp cao nhất? 

A. Rừng bao phủ phần lớn diện tích, diện tích lớn nhất, dân cư tập trung đông. 

B. Do địa hình thuận lợi, có nguồn lao động trình độ cao, tập trung đông dân. 

C. Do tập trung nhiều khoáng sản có giá trị cho sản xuất. 

D. Do có khí hậu lạnh, dễ dàng bảo quản sản phẩm sau chế biến. 

Câu 37. Thiên tai thường xuyên xảy ra trên lãnh thổ Nhật Bản là 

A. bão. 

B. động đất. 

C. hạn hán. 

D. ngập lụt. 

Câu 38. Thiên tai xảy ra nhiều nhất ở Nhật Bản là 

A. động đất 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/song-ngoi-nhat-ban-co-gia-tri-lon-ve-c-thuy-dien-trac-nghiem-mon-dia-ly-lop-11-77727
https://doctailieu.com/trac-nghiem/su-phat-trien-nhanh-chong-cua-nen-kinh-te-nhat-ban-trong-giai-doan-1952-1973-77728
https://doctailieu.com/trac-nghiem/su-phat-trien-nhanh-chong-cua-nen-kinh-te-nhat-ban-trong-giai-doan-1952-1973-77728
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tac-dong-nao-khong-dung-voi-xu-huong-gia-hoa-dan-so-toi-su-phat-trien-kinh-te-77729
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tac-dong-nao-khong-dung-voi-xu-huong-gia-hoa-dan-so-toi-su-phat-trien-kinh-te-77729
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tai-sao-nong-nghiep-chi-giu-vai-tro-thu-yeu-trong-nen-kinh-te-nhat-ban-c-dien-77730
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tai-sao-phan-phia-nam-dao-hon-su-ven-thai-binh-duong-cua-nhat-ban-lai-co-muc-do-77731
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tai-sao-phan-phia-nam-dao-hon-su-ven-thai-binh-duong-cua-nhat-ban-lai-co-muc-do-77731
https://doctailieu.com/trac-nghiem/thien-tai-thuong-xuyen-xay-ra-tren-lanh-tho-nhat-ban-la-b-dong-dat-trac-nghiem-77732
https://doctailieu.com/trac-nghiem/thien-tai-xay-ra-nhieu-nhat-o-nhat-ban-la-a-dong-dat-trac-nghiem-mon-dia-ly-lop-77733
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B. núi lửa 

C. bão 

D. sóng thần 

Câu 39. Thủ đô của Nhật Bản là 

A. Ki-ô-tô 

B. Ô-xa-ca 

C. I-ô-cô-ha-ma 

D. Tô-ki-ô 

Câu 40. Tỉ lệ người già trong dân cư Nhật Bản 

A. ngày càng giảm 

B. khá ổn định 

C. lớn nhất 

D. ngày càng lớn 

Câu 41. Tỉ lệ người già trong dân cư Nhật Bản ngày càng lớn đã gây khó khăn chủ yếu 

nào sau đây đối với quốc gia này? 

A. Thiếu nguồn lao động, phân bố dân cư không hợp lí 

B. Thu hẹp thị trường tiêu thụ, gia tăng sức ép việc làm 

C. Thiếu nguồn lao động, chi phí phúc lợi xã hội lớn 

D. Thu hẹp thị trường tiêu thụ, mở rộng dịch vụ an sinh 

Câu 42. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Nhật Bản năm 2005 là 

A. 0,1% 

B. 0,2% 

C. 0,3% 

D. 0,4%. 

Câu 43. Tỉ trọng nhóm tuổi nào của Nhật Bản chiếm 66,9% (năm 2005) trong cơ cấu 

dân số theo độ tuổi 

A. 65 tuổi trở lên 

B. Từ 15- 64 tuổi 

C. Dưới 15 tuổi 

D. Trẻ sơ sinh 

Câu 44. Tốc độ gia tăng dân số hàng năm của Nhật Bản 

A. cao và đang tăng dần 

B. thấp và đang giảm dần 

C. thấp và đang tăng dần 

D. cao và đang giảm dần 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/thu-do-cua-nhat-ban-la-d-to-ki-o-trac-nghiem-mon-dia-ly-lop-11-77734
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ti-le-nguoi-gia-trong-dan-cu-nhat-ban-d-ngay-cang-lon-trac-nghiem-mon-dia-ly-77735
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ti-le-nguoi-gia-trong-dan-cu-nhat-ban-ngay-cang-lon-da-gay-kho-khan-chu-yeu-nao-77736
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ti-le-nguoi-gia-trong-dan-cu-nhat-ban-ngay-cang-lon-da-gay-kho-khan-chu-yeu-nao-77736
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ti-suat-gia-tang-dan-so-tu-nhien-cua-nhat-ban-nam-2005-la-a-01-trac-nghiem-77737
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ti-trong-nhom-tuoi-nao-cua-nhat-ban-chiem-669-nam-2005-trong-co-cau-dan-so-77738
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ti-trong-nhom-tuoi-nao-cua-nhat-ban-chiem-669-nam-2005-trong-co-cau-dan-so-77738
https://doctailieu.com/trac-nghiem/toc-do-gia-tang-dan-so-hang-nam-cua-nhat-ban-b-thap-va-dang-giam-dan-trac-77739
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Câu 45. Trên lãnh thổ Nhật Bản có hàng chục núi lửa hoạt động là do 

A. Nhật Bản nằm trên "vành đai núi lửa" Thái Bình Dương. 

B. Nhật Bản chịu hậu quả của biến đổi khí hậu. 

C. Lãnh thổ Nhật Bản là một quần đảo. 

D. Hoạt động xây dựng phát triển khiến nền đất dễ bị chấn động. 

Câu 46. Trên lãnh thổ Nhật Bản hiện có bao nhiêu núi lửa đang hoạt động? 

A. Hơn 60 núi lửa. 

B. Hơn 80 núi lửa. 

C. Hơn 70 núi lửa. 

D. Hơn 90 núi lửa. 

Câu 47. Trên lãnh thổ Nhật Bản hiện có bao nhiều núi lửa đang hoạt động? 

A. 70 

B. 75 

C. 80 

D. 85 

Câu 48. Trong cơ cấu dân số theo độ tuổi của Nhật Bản (năm 2005), chiếm tỉ trọng cao 

nhất là 

A. nhóm dưới 15 tuổi 

B. nhóm từ 15 - 64 tuổi 

C. nhóm 65 tuổi trở lên 

D. nhóm trẻ sơ sinh 

Câu 49. Trong cơ cấu dân số theo độ tuổi của Nhật Bản năm 2005, chiếm tỉ trọng từ 

cao xuống thấp lần lượt là 

A. từ 15 - 64 tuổi, 65 tuổi trở lên, dưới 15 tuổi 

B. dưới 15 tuổi, từ 15 - 64 tuổi, 65 tuổi trở lên 

C. 65 tuổi trở lên, từ 15 - 64 tuổi, dưới 15 tuổi 

D. từ 15 - 64 tuổi, dưới 15 tuổi, 65 tuổi trở lên 

Câu 50. Trong dịch vụ ở Nhật Bản, hai ngành có vai trò hết sức to lớn là 

A. giáo dục, y tế 

B. ngân hàng, tài chính 

C. thương mại, tài chính 

D. giao thông vận tải, du lịch 

Câu 51. Trong hoạt động kinh tế đối ngoại, Nhật Bản là nước đứng đầu thế giới về 

A. Tổng giá trị xuất, nhập khẩu và giá trị xuất siêu. 

B. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (FDI) và viện trợ phát triển chính thức (ODA). 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/tren-lanh-tho-nhat-ban-co-hang-chuc-nui-lua-hoat-dong-la-do-a-nhat-ban-nam-tren-77740
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tren-lanh-tho-nhat-ban-hien-co-bao-nhieu-nui-lua-dang-hoat-dong-b-hon-80-nui-77741
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tren-lanh-tho-nhat-ban-hien-co-bao-nhieu-nui-lua-dang-hoat-dong-c-80-trac-77742
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-co-cau-dan-so-theo-do-tuoi-cua-nhat-ban-nam-2005-chiem-ti-trong-cao-77743
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-co-cau-dan-so-theo-do-tuoi-cua-nhat-ban-nam-2005-chiem-ti-trong-cao-77743
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-co-cau-dan-so-theo-do-tuoi-cua-nhat-ban-nam-2005-chiem-ti-trong-tu-cao-77744
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-co-cau-dan-so-theo-do-tuoi-cua-nhat-ban-nam-2005-chiem-ti-trong-tu-cao-77744
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-dich-vu-o-nhat-ban-hai-nganh-co-vai-tro-het-suc-to-lon-la-c-thuong-mai-77745
https://doctailieu.com/trac-nghiem/trong-hoat-dong-kinh-te-doi-ngoai-nhat-ban-la-nuoc-dung-dau-the-gioi-ve-b-dau-77746
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C. Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (FII) và viện trợ phát triển chính thức (ODA). 

D. Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (FDI) và đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (FII). 

Câu 52. Trừ ngành dệt truyền thống, tất cả các ngành công nghiệp nổi tiếng của Nhật 

Bản đều hướng vào: 

A. Tận dụng tối đa sức lao động 

B. Tận dụng nguồn nguyên liệu trong nước 

C. Kĩ thuật cao 

D. Tạo ra nhiều sản phẩm tiêu dùng phục vụ nhu cầu trong nước 

Câu 53. Từ năm 1991 đến năm 2005 nguồn vốn ODA của Nhật Bản chiếm bao nhiêu 

phần trăm nguồn vốn ODA đầu tư vào Việt Nam? 

A. 30%. 

B. 40%. 

C. 50%. 

D. 60%. 

Câu 54. Vật nuôi chính của Nhật Bản là 

A. Trâu, cừu, ngựa 

B. Bò, dê, lợn 

C. Trâu, bò, lợn 

D. Bò, lợn, gà 

Câu 55. Vì sao đánh bắt hải sản được coi là ngành quan trọng của Nhật Bản? 

A. Nhật Bản được bao bọc bởi biển và đại dương và cá là thực phẩm chính. 

B. Ngành này cần vốn đầu tư ít, năng suất và hiệu quả cao. 

C. Nhu cầu lớn về nguyên liệu cho chế biến thực phẩm. 

D. Ngành này không đòi hỏi cao về trình độ. 

Câu 56. Vì sao việc duy trì cơ cấu kinh tế hai tầng có tác dụng quan trọng nhất đối với 

sự phát triển kinh tế Nhật Bản? 

A. Giải quyết được nguồn nguyên liệu dư thừa của nông nghiệp. 

B. Giải quyết được việc làm cho lao động ở nông thôn. 

C. Các xí nghiệp nhỏ sẽ hỗ trợ các xí nghiệp lớn về nguyên liệu. 

D. Phát huy được tất cả các tiềm lực kinh tế phù hợp với điều kiện đất nước. 

Câu 57. Việc duy trì cơ cấu kinh tế hai tầng có tác dụng quan trọng nhất đối với sự 

phát triển kinh tế Nhật Bản vì 

A. Giải quyết được nguồn nguyên liệu dư thừa của nông nghiệp 

B. Giải quyết được việc làm cho lao động ở nông thôn 

C. Các xí nghiệp nhỏ sẽ hỗ trợ các xí nghiệp lớn về nguyên liệu. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/tru-nganh-det-truyen-thong-tat-ca-cac-nganh-cong-nghiep-noi-tieng-cua-nhat-ban-77747
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tru-nganh-det-truyen-thong-tat-ca-cac-nganh-cong-nghiep-noi-tieng-cua-nhat-ban-77747
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tu-nam-1991-den-nam-2005-nguon-von-oda-cua-nhat-ban-chiem-bao-nhieu-phan-tram-77748
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tu-nam-1991-den-nam-2005-nguon-von-oda-cua-nhat-ban-chiem-bao-nhieu-phan-tram-77748
https://doctailieu.com/trac-nghiem/vat-nuoi-chinh-cua-nhat-ban-la-d-bo-lon-ga-trac-nghiem-mon-dia-ly-lop-11-77749
https://doctailieu.com/trac-nghiem/vi-sao-danh-bat-hai-san-duoc-coi-la-nganh-quan-trong-cua-nhat-ban-a-nhat-ban-77750
https://doctailieu.com/trac-nghiem/vi-sao-viec-duy-tri-co-cau-kinh-te-hai-tang-co-tac-dung-quan-trong-nhat-doi-voi-77751
https://doctailieu.com/trac-nghiem/vi-sao-viec-duy-tri-co-cau-kinh-te-hai-tang-co-tac-dung-quan-trong-nhat-doi-voi-77751
https://doctailieu.com/trac-nghiem/viec-duy-tri-co-cau-kinh-te-hai-tang-co-tac-dung-quan-trong-nhat-doi-voi-su-phat-77752
https://doctailieu.com/trac-nghiem/viec-duy-tri-co-cau-kinh-te-hai-tang-co-tac-dung-quan-trong-nhat-doi-voi-su-phat-77752
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D. Phát huy được tất cả các tiềm lực kinh tế (cơ sở sản xuất, lao động, nguyên liệu,...), phù 

hợp với điều kiện đất nước trong giai đoạn hiện tại 

Câu 58. Vùng có rừng bao phủ phần lớn diện tích và dân cư thưa thớt là 

A. Hôn-su 

B. Kiu-xiu 

C. Xi-cô-cư 

D. Hô-cai-đô 

Câu 59. Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân khiến các trung tâm công nghiệp 

của Nhật Bản tập trung chủ yếu ở phía nam đảo Hôn - su? 

A. Dân cư tập trung đông đúc. 

B. Có nhiều thành phố, đô thị lớn và lâu đời. 

C. Vị trí địa lí và đặc điểm địa hình, khí hậu thuận lợi. 

D. Tài nguyên thiên nhiên giàu có. 

Câu 60. Ý nào không đúng với khí hậu phía nam Nhật Bản 

A. Có khí hậu cận nhiệt đới 

B. Mùa hạ nóng 

C. Mùa đông kéo dài, lạnh 

D. Mùa hạ thường có mưa to và bão 

Câu 61. Ý nào sau đây không đúng về đặc điểm nổi bật của vùng kinh tế Hôn-su? 

A. Diện tích rộng nhất, số dân đông nhất 

B. Nông nghiệp đóng vai trò chính trong hoạt động kinh tế 

C. Kinh tế phát triển nhất trong các vùng 

D. Các trung tâm công nghiệp rất lớn tập trung ở phần phía nam 

Câu 62. Ý nào sau đây không đúng với bờ biển và vùng biển Nhật Bản 

A. Có đường bờ biến dài 29750 km 

B. Phần lớn biển bị đóng băng 

C. Biển của Nhật Bản có nhiều cá 

D. Bờ biển bị chia cắt tạo thành nhiều vịnh 

Câu 63. Ý nào sau đây không đúng với công nghiệp chế tạo của Nhật Bản 

A. Chiếm khoảng 41% sản lượng tàu biển xuất khẩu của thế giới 

B. Chiếm khoảng 20% giá trị thu nhập công nghiệp 

C. Sản xuất khoảng 25% sản lượng ô tô của thế giới 

D. Sản xuất khoảng 60% lượng xe gắn máy của thế giới 

Câu 64. Ý nào sau đây không đúng với công nghiệp điện tử của Nhật Bản 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/vung-co-rung-bao-phu-phan-lon-dien-tich-va-dan-cu-thua-thot-la-d-ho-cai-do-trac-77753
https://doctailieu.com/trac-nghiem/y-nao-duoi-day-khong-phai-la-nguyen-nhan-khien-cac-trung-tam-cong-nghiep-cua-77754
https://doctailieu.com/trac-nghiem/y-nao-duoi-day-khong-phai-la-nguyen-nhan-khien-cac-trung-tam-cong-nghiep-cua-77754
https://doctailieu.com/trac-nghiem/y-nao-khong-dung-voi-khi-hau-phia-nam-nhat-ban-d-mua-ha-thuong-co-mua-to-va-bao-77755
https://doctailieu.com/trac-nghiem/y-nao-sau-day-khong-dung-ve-dac-diem-noi-bat-cua-vung-kinh-te-hon-su-b-nong-77756
https://doctailieu.com/trac-nghiem/y-nao-sau-day-khong-dung-voi-bo-bien-va-vung-bien-nhat-ban-b-phan-lon-bien-bi-77757
https://doctailieu.com/trac-nghiem/y-nao-sau-day-khong-dung-voi-cong-nghiep-che-tao-cua-nhat-ban-b-chiem-khoang-77758
https://doctailieu.com/trac-nghiem/y-nao-sau-day-khong-dung-voi-cong-nghiep-dien-tu-cua-nhat-ban-b-dung-hang-thu-77759
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A. Chiếm khoảng 22% sản phẩm công nghệ tin học thế giới 

B. Đứng hàng thứ ba thế giới về sản xuất vi mạch và chất bán dẫn 

C. Đứng hàng thứ hai thế giới về vật liệu truyền thông 

D. Chiếm khoảng 60% tổng số rôbôt của thế giới 

Câu 65. Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm dân cư của Nhật Bản 

A. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên 0,1% (năm 2005) 

B. Tỉ lệ người già trong dân cư ngày càng giảm 

C. Phần lớn dân cư tập trung ở các thành phố ven biển 

D. Tốc độ gia tăng dân số hằng năm thấp và đang giảm dần 

Câu 66. Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm khí hậu phía bắc của Nhật Bản 

A. Có khí hậu cận cực 

B. Mùa đông lạnh 

C. Mùa đông kéo dài 

D. Mùa đông có nhiều tuyết 

Câu 67. Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên của Nhật Bản 

A. Bờ biển đài, có nhiều vũng vịnh 

B. Sông ngòi ngắn, dốc 

C. Nhật Bản là nước giàu khoáng sản 

D. Nằm trong khu vực khí hậu gió mùa, mưa nhiều 

Câu 68. Ý nào sau đây không đúng với khí hậu của Nhật Bản? 

A. Lượng mưa tương đối cao 

B. Thay đổi từ bắc xuống nam 

C. Có sự khác nhau theo mùa 

D. Chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc 

Câu 69. Ý nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ vủa Nhật Bản? 

A. Chiếm tỉ trọng GDP lớn 

B. Thương mại và tài chính có vai trò hết sức to lớn 

C. Nhật Bản đứng hàng đầu thế giới về thương mại 

D. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài ít được coi trọng 

Câu 70. Ý nào sau đây không đúng với sản xuất lúa gạo ở Nhật Bản? 

A. Là cây trồng chính của nông nghiệp Nhật Bản 

B. Chiếm 50% diện tích đất canh tác 

C. Một số diện tích trồng lúa chuyển sang trồng các cây khác 

D. Sản lượng lúa đứng hàng đầu thế giới 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/y-nao-sau-day-khong-dung-voi-dac-diem-dan-cu-cua-nhat-ban-b-ti-le-nguoi-gia-77760
https://doctailieu.com/trac-nghiem/y-nao-sau-day-khong-dung-voi-dac-diem-khi-hau-phia-bac-cua-nhat-ban-b-mua-dong-77761
https://doctailieu.com/trac-nghiem/y-nao-sau-day-khong-dung-voi-dac-diem-tu-nhien-cua-nhat-ban-c-nhat-ban-la-nuoc-77762
https://doctailieu.com/trac-nghiem/y-nao-sau-day-khong-dung-voi-khi-hau-cua-nhat-ban-d-chiu-anh-huong-cua-gio-mua-77763
https://doctailieu.com/trac-nghiem/y-nao-sau-day-khong-dung-voi-nganh-dich-vu-vua-nhat-ban-d-hoat-dong-dau-tu-ra-77764
https://doctailieu.com/trac-nghiem/y-nao-sau-day-khong-dung-voi-san-xuat-lua-gao-o-nhat-ban-d-san-luong-lua-dung-77765
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Câu 71. Ý nào sau đây không phải là hậu quả của xu hướng già hóa dân số ở Nhật 

Bản? 

A. Thiếu lao động bổ sung. 

B. Chi phí phúc lợi xã hội lớn. 

C. Lao động có nhiều kinh nghiệm. 

D. Chiến lược kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng. 

Câu 72. Yếu tố vị trí địa lí và lãnh thổ giúp Nhật Bản phát triển mạnh loại hình giao 

thông vận tải nào sau đây? 

A. Đường ống. 

B. Đường sắt. 

C. Đường ô tô. 

D. Đường biển. 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 11 BÀI 9 NHẬT BẢN PHẦN 3 CÓ ĐÁP ÁN 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 B Câu 37 B 

Câu 2 C Câu 38 A 

Câu 3 C Câu 39 D 

Câu 4 C Câu 40 D 

Câu 5 D Câu 41 C 

Câu 6 A Câu 42 A 

Câu 7 A Câu 43 B 

Câu 8 B Câu 44 B 

Câu 9 B Câu 45 A 

Câu 10 B Câu 46 B 

Câu 11 B Câu 47 C 

Câu 12 A Câu 48 B 

Câu 13 D Câu 49 B 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/y-nao-sau-day-khong-phai-la-hau-qua-cua-xu-huong-gia-hoa-dan-so-o-nhat-ban-c-77766
https://doctailieu.com/trac-nghiem/y-nao-sau-day-khong-phai-la-hau-qua-cua-xu-huong-gia-hoa-dan-so-o-nhat-ban-c-77766
https://doctailieu.com/trac-nghiem/yeu-to-vi-tri-dia-li-va-lanh-tho-giup-nhat-ban-phat-trien-manh-loai-hinh-giao-77767
https://doctailieu.com/trac-nghiem/yeu-to-vi-tri-dia-li-va-lanh-tho-giup-nhat-ban-phat-trien-manh-loai-hinh-giao-77767
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Câu 14 A Câu 50 C 

Câu 15 A Câu 51 B 

Câu 16 D Câu 52 C 

Câu 17 C Câu 53 B 

Câu 18 D Câu 54 D 

Câu 19 C Câu 55 A 

Câu 20 B Câu 56 D 

Câu 21 C Câu 57 D 

Câu 22 D Câu 58 D 

Câu 23 B Câu 59 D 

Câu 24 C Câu 60 D 

Câu 25 D Câu 61 B 

Câu 26 B Câu 62 B 

Câu 27 B Câu 63 B 

Câu 28 D Câu 64 B 

Câu 29 A Câu 65 B 

Câu 30 C Câu 66 B 

Câu 31 C Câu 67 C 

Câu 32 C Câu 68 D 

Câu 33 B Câu 69 D 

Câu 34 B Câu 70 D 

Câu 35 C Câu 71 C 

Câu 36 B Câu 72 D 

 


